	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6

(Thời gian làm bài: 120 phút)
Đề gồm 3 trang


                        
                          Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi, KHÔNG làm bài vào đề thi này.

Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A hoặc B, C, D...

Phần tự luận : Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì)

A) Vocabulary (5 points) 
 Pick out the word which is different  from the others.
(Khoanh tròn chữ cái của từ không cùng  nhóm với các từ còn lại)
	1. 
	A. Everyday
	B. Friday
	C. Wednesday
	D. Sunday

	2. 
	A. English
	B. History
	C. School
	D. Literature

	3. 
	A. Fish
	B. Restaurant
	C. Meat
	D. Chicken

	4. 
	A. camp
	B. picnic
	C. eat
	D. walk

	5. 
	A. student
	B. doctor
	C. worker
	D. soccer


B) Language function (5pts)
Choose the sentence in A with the suitable response in B 
(Chọn câu ở cột A với lời đáp phù hợp ở cột B)
	A
	B

	6. How often do you play soccer?

7. How do you feel?

8. How do you go to the movie theater?

9. How long is the Red River?

10. I am hungry now.
	A) I go there by bike.
B) I’m tired and thirsty.

C) Let’s eat some rice and some noodles?

D) It is 1,200 kilometers long.

F) I usually play soccer.


C) Vocabulary, grammar and structure
I) Choose the best answer to complete each sentence (15 pts)  
(Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

11. This is my brother. _____________name is Nam.
	A) She
	B) Her
	C) He
	D) His 


12. We ________a picnic tomorrow.
	A) have
	B) are going to have
	C) to have
	D) are having 


13. A cake__________ three thousand dong.

	A) be
	B) is 
	C) am
	D) are 


14. The bookstore is ___________of the park.
	A) to the left
	B) between
	C) next
	D) opposite


15. I’d like a ___________of soda.
	A)  box
	B)  packet
	C)  bar
	D)  can


16. Peter __________at the moment.
	A) to work
	B) works
	C) is working
	D) working


17. Mary is ________________than Laura.
	A) tall
	B) taller
	C) the tallest
	D) taller than 


18. Lan isn’t short. She is ___________
	A) quiet
	B) full
	C) short
	D) tall


19. It is very ______________in the winter.
	A) cold
	B) hot
	C) warm
	D) cool


20. I always go __________ school with my friends.
	A) in
	B) at
	C) to
	D) of


21. _____________does he travel to work? – He travels to work by motorbike.
	A) Why
	B) How 
	C) What 
	D) When 


22. He __________his teeth every morning
	A) brush
	B) brushs
	C) brushes
	D) brushing


23. There is _______________apple on the table.
	A) a
	B) an
	C) some
	D) any


24. Are there …………………noodles in the bowl?
	A) a
	B) an
	C) any
	D) some


25. Mrs. Mary is a ____________. She works in a hospital.
	A) doctor
	B) teacher
	C) farmer
	D) worker


II. Choose the underlined part in each sentence which needs correcting: (5 points)

(Chọn phần ghạch chân cần được sửa ở mỗi câu)
26. Phong’s school is the biggest than my school.

        A                  B         C                      D

27. She eating some noodles at the canteen now.
                A      B        C                     D

28. We are always at school in 7 o’clock.
             A               B             C        D
29. There are some rice in the bowl.
                 A       B     C               D
30. Chicken and fish are my favorite drink.
                     A            B  C                 D
III. Put the verbs in the brackets into the correct form or tense. (10 points)

(Chia đúng dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc đơn)
31. We (drink) …………………iced tea now.

32. We (have) ……………………….a picnic this summer vacation.

33. Ba (get) ………………….up at 5:00 every morning.

34. There (be) ………………..a student in the classroom.
35. These boys (be) ……………………my friends at school.

D) Reading
I. Read the passage then answer the questions below (10 points) 
(Đọc đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới)

This is my friend. Her name is Hoa. She is a student in grade six at a school in Da Lat. She is twelve years old. She lives in a house in the country.  She likes listening to music and playing soccer. On the weekends she goes out with her friends. Sometimes she goes to the cinema or goes for a walk.  Her favorite subjects at school are History and English. Her house is far from school so she always goes to school by bus.
Questions

36. Which grade is Hoa in? 

37. How old is she?
38. Does she live in the country?
39. Is his house near the school?

40. How does she go to school?
II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete the passage. (10 points)
(Hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các lựa chọn A, B, C hoặc D để hoàn thành đoạn văn sau)
There are four (41)______ in a year. (42)_________ are spring, summer, fall and winter. In the (43)________, the weather is usually warm. Sometimes it is cold (44)________ not very cold. There are (45)_________ flowers in the spring. In the summer, the day is long and the night is (46)_______ People often (47)_______swimming in this season. The fall is the season (48)________ fruits. In the (49)___________, it is usually very cold. The day is short and the (50)_______is long.

	41.
	A.
	weather
	B.
	seasons
	C.
	activities
	D.
	months

	42.
	A.
	It
	B.
	What
	C.
	They
	D.
	The

	43.
	A.
	summer
	B.
	autumn
	C.
	fall
	D.
	spring

	44.
	A.
	but
	B.
	and
	C.
	in
	D.
	too

	45.
	A.
	many
	B.
	much
	C.
	two
	D.
	lots

	46.
	A.
	long
	B.
	short
	C.
	fat
	D.
	tall

	47.
	A.
	go
	B.
	do
	C.
	play
	D.
	skip

	48.
	A.
	on
	B.
	of
	C.
	at
	D.
	in

	49.
	A.
	summer
	B.
	fall
	C.
	winter
	D.
	spring

	50.
	A.
	afternoon
	B.
	morning
	C.
	dinner
	D.
	night


III. Read the following passage and fill in each numbered blank with one suitable word. (10 points)

 (Đọc đoạn văn sau và điền vào mỗi chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp)
 (51) _______is warm today. Mr. Nam’s family is staying at home. They are doing the housework now; Mr. Nam is cleaning the doors and windows. Ba is helping him. Mrs. Oanh and Hoa are in the kitchen. Mrs. Oanh is washing the dishes. Hoa is cooking rice. They are going to (52) ________ lunch together. They are not free today. They are going to finish the housework at half past eleven, then (53) ______ are going to have lunch. In the afternoon, they are going to go (54) ______ the park. In the evening Ba and Hoa are going to (55) _________ their homework before going to bed.
E) Writing 

I. Arrange the words to make meaningful sentence (10 pts)

(Sắp xếp lại các từ bị xáo trộn sau thành câu có nghĩa. Viết hoa chữ cái đầu câu)
56. goes / bike / school / he / by / to
57. class / has / my / forty / students.

58. is / smaller / my school / Lan’s school / than.
59. summer vacation / visit / I / this / going / am / to / Hue.
60. school / tallest / Minh / the / in / is / my
II. Make questions for underlined words. (10 points) 

(Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân)
61. Yes. I speak English.
62. He plays soccer in his free time.

63. It is hot in the summer.

64. A kilo of meat is fifty thousand dong.
65. They have dinner at 7 o’clock.
III. Use the words given to make meaningful sentences. (10 points) 

(Dùng từ gợi ý để viết thành đoạn văn sau)
66. John / from / Great Britain.

67. He / speak / English.
68. He / have / long summer vacation / every year.

69. Now / he / visit / Ha Noi.

70. He / traveling / bus.

71. He / stay / hotel.
72. It / hot / Ha Noi.

73. He / often / go swimming / the afternoon.

74. Tomorrow/ He / travel / Ho Chi Minh city / train.
75. He / stay / there / week.
---------------------The end ---------------------
            Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh ................

            Họ tên, chữ ký giám thị 1: ............................................................................

            Họ tên, chữ ký giám thị 2: ............................................................................
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A) Vocabulary (5pts)
Tổng điểm 5. Mỗi câu đúng được 1 điểm.

	1. A
	2. C
	3. B
	4. B
	5. D


B) Language function (5pts)

Tổng điểm 5. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
	6. F
	7. B
	8. A
	9. D
	10. C


C) Vocabulary, grammar and structure

I) Choose the best answer to complete each sentence (15 pts)
Tổng điểm 15. Mỗi câu đúng được 1 điểm
	11. D
	16. C
	21.  B

	12. B
	      17. B
	22.  C

	13. B
	 18. D
	23.  B

	14. A
	 19. A
	24.  C

	15. D
	 20. C
	25.  A


II. Choose the underlined part in each sentence which needs correcting: (5 points)
Tổng điểm 5. Mỗi câu đúng được 1 điểm.

	26. C
	27. A 
	28. C 
	29. A
	30. D 


III.  Put the verbs in the brackets into the correct form or tense. (10 points)
Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 2  điểm.

	31. are drinking
	32. are going to have
	33. gets
	34. is
	35. are


D) Reading

I. Read the passage then answer the questions below (10 points) 

Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 2  điểm.

36. She is in grade six.

37. She is twelve years old.

38. Yes, she does. (Yes. She lives in the country)
39. No, it isn’t         (No. It’s far from the school)
40. She goes to school by bus.
II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete the passage. (10 points)
Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 1  điểm.
	41. B
	42. C
	43..D
	44.A
	45.A

	46.B
	47 .A
	48. B
	49. C
	50. D


III. Read the following passage and fill in each numbered blank with one suitable word. (10 points)

 Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 2  điểm.
	51. It
	52. have / eat
	53. they
	54. to
	55. do


E) Writing 

I. Rearrange the words to make meaningful sentences (10 pts)

Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 2  điểm.
56. He goes to school by bike.
57. My class has forty students.
58. Lan’s school is smaller than my school (My school is smaller than Lan’s school) 
59. This summer vacation, I am going to visit Hue. 
60. Minh is the tallest in my school.
II. Make questions for underlined words. (10 points) 

Tổng điểm 10. Mỗi câu đúng được 2  điểm.
61. Do you speak English?

62. What does he do in his free time?
63. What’s the weather like in the summer? (How’s the weather in the summer?)
64. How much is a kilo of meat?
65. What time do they have dinner?
III. Use the words given to make meaningful sentences. (10 points) 
Tổng điểm 10 (Điểm mỗi câu theo hướng dẫn cụ thể bên dưới)
66. John is from Great Britain. (1pt)
67. He speaks English. (1pt)
68. He has a long summer vacation every year. (1pt)
69. Now, he is visiting Ha Noi. (1pt)
70. He is traveling by bus. (1pt)
71. He is staying in a hotel (1pt)
72. It is hot in Ha Noi. (1pt)

73. He often goes swimming in the afternoon. (1pt)
74. Tomorrow He is going to travel to Ho Chi Minh city by train. (1pt)
75. He is going to stay there for a week. (1pt)
Hướng dẫn

Bài thi tính thang điểm: 100 sau đó quy về thang điểm 10
ĐỀ CHÍNH THỨC











